
THỨ TIẾT
10A1

(NhungH)

10A2

(ChungL)

10A3

(ThuỳH)

10A4

(TuânTI)

10A5

(ThuýT)

10A6

(HằngCN)

10A7

(NguyênH)

10A8

(NhungV)

10A9

(SơnH)

10A10

(LươngV)

1 Văn - LoanV Hoá - NhungH GDĐP - ThuỳH Văn - KhánhV Anh - HàA Địa - HuyềnD Hoá - NguyênH CĐ Lí - TùngL CĐ Toán - QuânT Văn - LươngV

2 Văn - LoanV GDTC - TuấnTD Văn - KhánhV Toán - QuânT Anh - HàA CN - HằngCN CĐ Lí - TùngL Địa - HuyềnD Anh - DuyênA GDKT&PL - ToànCD

3 CĐ Hóa - NhungH CĐ Lí - ChungL Hoá - ThuỳH Toán - QuânT GDTC - TuấnTD CĐ Sử - HậuS GDKT&PL - ToànCD Sử - NgaS Anh - DuyênA CĐ Văn - LươngV

4 GDĐP - ThuỳH Lí - ChungL GDTC - TuấnTD Tin - TuânTI Toán - ThuýT Sử - HậuS Địa - LiênD Hoá - SơnH CĐ Lí - TùngL Sử - NgaS

5 HĐ TN-HN - NhungH HĐ TN-HN - ChungL HĐ TN-HN - ThuỳH HĐ TN-HN - TuânTI HĐ TN-HN - ThuýT HĐ TN-HN - HằngCN HĐ TN-HN - NguyênH HĐ TN-HN - NhungV HĐ TN-HN - SơnH HĐ TN-HN - LươngV

1 Anh - HuệA Toán - ThuýT CĐ Lí - SơnL Toán - QuânT GDQP - HảiQP Anh - DuyênA Toán - LinhT GDKT&PL - ToànCD Địa - HuyềnD Văn - LươngV

2 Anh - HuệA Toán - ThuýT GDQP - HảiQP CĐ Lí - SơnL Địa - HuyềnD Anh - DuyênA Toán - LinhT GDTC - HạnhTD GDKT&PL - ToànCD Văn - LươngV

3 Tin - HậuTI Hoá - NhungH Toán - ĐứcT Hoá - ThuỳH Toán - ThuýT GDQP - HảiQP GDTC - HuyềnTD Văn - NhungV Toán - QuânT GDKT&PL - ToànCD

4 CĐ Toán - H.SơnT Văn - DoanhV Lí - SơnL GDQP - HảiQP CĐ Toán - ThuýT GDKT&PL - NgânCD Văn - LoanV CĐ Toán - ĐứcT Toán - QuânT GDTC - HạnhTD

5 Toán - H.SơnT Văn - DoanhV CĐ Tin - HậuTI Lí - SơnL GDKT&PL - NgânCD GDTC - HuyềnTD Văn - LoanV Địa - HuyềnD GDTC - HạnhTD Toán - QuânT

1 Sử - ĐàoS GDĐP - ChungL Toán - ĐứcT Anh - HàA GDKT&PL - NgânCD Địa - HuyềnD GDĐP - NhungH Anh - DuyênA Lí - TùngL Toán - QuânT

2 Hoá - NhungH Sử - ĐàoS Toán - ĐứcT Anh - HàA Lí - ChungL GDKT&PL - NgânCD Lí - TùngL Anh - DuyênA Sử - NgaS Toán - QuânT

3 Văn - LoanV CĐ Hóa - NhungH CĐ Toán - ĐứcT CĐ Toán - QuânT Sử - HậuS Toán - DươngT Sử - ĐàoS Lí - TùngL GDQP - HảiQP Sử - NgaS

4 Sinh - HươngSI Lí - ChungL Sử - ĐàoS CN - AnhCN Văn - LợiV Toán - DươngT GDQP - HảiQP Toán - ĐứcT Địa - HuyềnD Lí - TùngL

5 GDQP - HảiQP Sinh - HươngSI CN - AnhCN Sử - HậuS Văn - LợiV CĐ Toán - DươngT GDTC - HuyềnTD Sử - NgaS Toán - QuânT Địa - HuyềnD

1 Toán - H.SơnT Văn - DoanhV Lí - SơnL Toán - QuânT Sử - HậuS Toán - DươngT Anh - DuyênA Lí - TùngL Văn - LợiV Địa - HuyềnD

2 Toán - H.SơnT Tin - HậuTI GDTC - TuấnTD Lí - SơnL Địa - HuyềnD Toán - DươngT Anh - DuyênA CĐ Văn - NhungV Văn - LợiV Toán - QuânT

3 CĐ Lí - SơnL GDQP - HảiQP Tin - HậuTI Sử - HậuS GDTC - TuấnTD Lí - TùngL Văn - LoanV Toán - ĐứcT CĐ Văn - LợiV CĐ Toán - QuânT

4 GDTC - TuấnTD Anh - QuỳnhA Sử - ĐàoS CN - AnhCN Lí - ChungL Văn - LợiV CĐ Văn - LoanV Toán - ĐứcT Lí - TùngL GDQP - HảiQP

5 Lí - SơnL Anh - QuỳnhA CN - AnhCN GDTC - TuấnTD CĐ Lí - ChungL GDTC - HuyềnTD Sử - ĐàoS GDQP - HảiQP Toán - QuânT CĐ Lí - TùngL

1 Lí - SơnL Toán - ThuýT Tin - HậuTI Văn - KhánhV Văn - LợiV CN - HằngCN Địa - LiênD GDĐP - ThuỳH GDKT&PL - ToànCD Anh - QuỳnhA

2 Sử - ĐàoS Tin - HậuTI Toán - ĐứcT Văn - KhánhV GDĐP - SơnL CĐ Lí - TùngL Toán - LinhT GDKT&PL - ToànCD Văn - LợiV Anh - QuỳnhA

3 Toán - H.SơnT Sử - ĐàoS Hoá - ThuỳH GDTC - TuấnTD Toán - ThuýT Lí - TùngL GDKT&PL - ToànCD Toán - ĐứcT GDTC - HạnhTD Hoá - SơnH

4 Sinh - HươngSI GDTC - TuấnTD Văn - KhánhV GDĐP - SơnL Toán - ThuýT Văn - LợiV Lí - TùngL Hoá - SơnH GDĐP - ThuỳH GDTC - HạnhTD

5 GDTC - TuấnTD Sinh - HươngSI Văn - KhánhV Hoá - ThuỳH CN - HằngCN Văn - LợiV CĐ Toán - LinhT GDTC - HạnhTD Hoá - SơnH Lí - TùngL

1 Tin - HậuTI Toán - ThuýT Anh - HàA CĐ Tin - TuânTI CĐ Sử - HậuS GDĐP - NhungH Toán - LinhT Văn - NhungV Hoá - SơnH GDĐP - ThuỳH

2 Hoá - NhungH CĐ Toán - ThuýT Anh - HàA Tin - TuânTI CN - HằngCN Sử - HậuS Hoá - NguyênH Văn - NhungV Sử - NgaS Hoá - SơnH

3 HĐ TN-HN - NhungH HĐ TN-HN - ChungL HĐ TN-HN - ThuỳH HĐ TN-HN - TuânTI HĐ TN-HN - ThuýT HĐ TN-HN - HằngCN HĐ TN-HN - NguyênH HĐ TN-HN - NhungV HĐ TN-HN - SơnH HĐ TN-HN - LươngV

4 HĐ TN-HN - NhungH HĐ TN-HN - ChungL HĐ TN-HN - ThuỳH HĐ TN-HN - TuânTI HĐ TN-HN - ThuýT HĐ TN-HN - HằngCN HĐ TN-HN - NguyênH HĐ TN-HN - NhungV HĐ TN-HN - SơnH HĐ TN-HN - LươngV
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10A11

(LươngT)

10A12

(HằngD)

10A13

(YếnSI)

10A14

(ThuỷCD)

11A1

(NgânH)

11A2

(PhươngH)

11A3

(HàL)

11A4

(B.Loan)
12BD1 12BD2 12BD3

Lí - ChungL Anh - N.LinhA CĐ Sử - HậuS GDKT&PL - ThuỷCD Văn - HươngV Lí - HàL CN - HằngCN Anh - QuyênA

Sử - NgaS Anh - N.LinhA GDĐP - NhungH Sử - HậuS Văn - HươngV Văn - B.Loan Văn - LươngV Anh - QuyênA

Hoá - NgânH Tin - TuânTI GDKT&PL - ThuỷCD Sinh - YếnSI Lí - HàL Văn - B.Loan Toán - PhươngT CN - HằngCN

CĐ Toán - LươngT HĐ TN-HN - HằngD Sinh - YếnSI CĐ Văn - DoanhV Hoá - NgânH Hoá - PhươngH Lí - HàL GDKT&PL - ThuỷCD

HĐ TN-HN - LươngT HĐ TN-HN - HằngD HĐ TN-HN - YếnSI HĐ TN-HN - ThuỷCD HĐ TN-HN - NgânH HĐ TN-HN - PhươngH HĐ TN-HN - HàL HĐ TN-HN - B.Loan

CĐ Văn - HàV GDĐP - NhungH Anh - N.LinhA Tin - HậuTI Anh - QuỳnhA Lí - HàL CĐ Toán - PhươngT Toán - ĐứcT

Văn - HàV Địa - HằngD Anh - N.LinhA Văn - DoanhV Anh - QuỳnhA CĐ Lí - HàL GDTC - HuyềnTD Văn - B.Loan BD Toán - ThuyênT BD Văn - ThươngV

Toán - LươngT GDTC - DươngTD Địa - HằngD Anh - N.LinhA CĐ Lí - HàL Hoá - PhươngH Sử - HồngS CĐ Văn - B.Loan BD Toán - ThuyênT BD Văn - ThươngV

Địa - HuyềnD Văn - NhungV Tin - HậuTI Anh - N.LinhA Toán - LinhT Sử - HồngS Hoá - PhươngH GDĐP - HàL BD Văn - GiangV BD Toán - ThuyênT

GDĐP - ThuỳH Văn - NhungV Toán - DươngT GDTC - DươngTD Toán - LinhT CĐ Hóa - PhươngH Toán - PhươngT Sử - HồngS BD Văn - GiangV BD Toán - ThuyênT

GDKT&PL - ThuỷCD Sinh - YếnSI Toán - DươngT CĐ Địa - HằngD Tin - TuânTI Anh - QuyênA Văn - LươngV Văn - B.Loan

GDTC - DươngTD GDKT&PL - ThuỷCD Sinh - YếnSI Sử - HậuS Hoá - NgânH Anh - QuyênA Văn - LươngV Văn - B.Loan BD Văn - HàV

Địa - HuyềnD CĐ Văn - NhungV GDTC - DươngTD GDKT&PL - ThuỷCD CĐ Hóa - NgânH Tin - TuânTI CĐ Văn - LươngV Sinh - ThìnSI BD Văn - HàV

Sử - NgaS Toán - ThuyênT Văn - HàV GDĐP - NhungH Sinh - ThìnSI GDTC - HuyềnTD Tin - TuânTI GDKT&PL - ThuỷCD BD Toán - ThuýT

CĐ Lí - ChungL Toán - ThuyênT Văn - HàV Địa - HằngD BD Toán - ThuýT

Anh - QuỳnhA Văn - NhungV CĐ Địa - HằngD Tin - HậuTI Văn - HươngV Tin - TuânTI GDĐP - HàL Toán - ĐứcT

Anh - QuỳnhA Sử - HậuS Địa - HằngD Văn - DoanhV Tin - TuânTI Toán - NhungT Lí - HàL Toán - ĐứcT

Lí - ChungL Tin - TuânTI Toán - DươngT Văn - DoanhV GDQP - MinhQP Toán - NhungT CĐ Lí - HàL GDTC - HuyềnTD

Toán - LươngT CĐ Địa - HằngD Toán - DươngT Toán - H.SơnT GDTC - HuyềnTD GDQP - MinhQP Tin - TuânTI CĐ Địa - DũngD

Toán - LươngT Địa - HằngD Sử - HậuS Toán - H.SơnT Lí - HàL CĐ Toán - NhungT GDQP - MinhQP Địa - DũngD

GDKT&PL - ThuỷCD Toán - ThuyênT CĐ Văn - HàV Toán - H.SơnT Toán - LinhT Toán - NhungT Hoá - PhươngH Toán - ĐứcT

GDTC - DươngTD Toán - ThuyênT GDKT&PL - ThuỷCD Toán - H.SơnT GDTC - HuyềnTD Toán - NhungT CN - HằngCN GDQP - Đ.HảiQP

Văn - HàV GDKT&PL - ThuỷCD GDTC - DươngTD CĐ Sử - HậuS CĐ Toán - LinhT Sinh - SinhSI GDTC - HuyềnTD CĐ Sử - HồngS

Văn - HàV GDTC - DươngTD Sử - HậuS GDQP - Đ.HảiQP GDĐP - HậuTI GDTC - HuyềnTD Anh - QuyênA CN - HằngCN

GDQP - Đ.HảiQP CĐ Sử - HậuS Văn - HàV GDTC - DươngTD Sử - NguyệtS GDĐP - HậuTI Anh - QuyênA GDTC - HuyềnTD

Hoá - NgânH Sinh - YếnSI GDQP - Đ.HảiQP Địa - HằngD Sinh - ThìnSI Sinh - SinhSI Toán - PhươngT Địa - DũngD

Toán - LươngT GDQP - Đ.HảiQP Tin - HậuTI Sinh - YếnSI Toán - LinhT Văn - B.Loan Toán - PhươngT Sinh - ThìnSI

HĐ TN-HN - LươngT Sử - HậuS HĐ TN-HN - YếnSI HĐ TN-HN - ThuỷCD HĐ TN-HN - NgânH HĐ TN-HN - PhươngH HĐ TN-HN - HàL HĐ TN-HN - B.Loan

HĐ TN-HN - LươngT HĐ TN-HN - HằngD HĐ TN-HN - YếnSI HĐ TN-HN - ThuỷCD HĐ TN-HN - NgânH HĐ TN-HN - PhươngH HĐ TN-HN - HàL HĐ TN-HN - B.Loan
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12BD4 12BD5 12BD6 12BD7 12BD8 12BD9 12BD10 12BD11 12BD12 12BD13 12BD14

BD Văn - NhungV BD Toán - LươngT BD Văn - GiangV BD Văn - DoanhV

BD Văn - NhungV BD Toán - LươngT BD Văn - GiangV BD Văn - DoanhV

BD Toán - H.SơnT BD Văn - LoanV BD Toán - PhươngT BD Toán - NhiT

BD Toán - H.SơnT BD Văn - LoanV BD Toán - PhươngT BD Toán - NhiT

BD Toán - PhươngT BD Toán - DươngT BD Toán - H.SơnT

BD Toán - PhươngT BD Toán - DươngT BD Toán - H.SơnT

BD Văn - HàV BD Văn - KhánhV BD Văn - LươngV

BD Văn - HàV BD Văn - KhánhV BD Văn - LươngV

BD Toán - HưngT BD Toán - NhungT BD Văn - LợiV BD Toán - ThuýT

BD Toán - HưngT BD Toán - NhungT BD Văn - LợiV BD Toán - ThuýT

BD Văn - NhungV BD Văn - LoanV BD Toán - HưngT BD Văn - ThươngV

BD Văn - NhungV BD Văn - LoanV BD Toán - HưngT BD Văn - ThươngV
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12BD15 A1 A2+10 A3 A4+12 A5+14 A6+7 A8 A9+15 A11 A13

BD Văn - KhánhV

BD Văn - KhánhV

BD Toán - LươngT

BD Toán - LươngT

BD Anh - HuệA

BD Anh - HuệA

BD Anh - QuyênA BD Anh - HuệA

BD Anh - QuyênA BD Anh - HuệA

BD Anh - QuyênA BD Anh - DuyênA

BD Anh - QuyênA BD Anh - DuyênA

BD Anh - DuyênA

BD Anh - DuyênA

BD Anh - Q.HằngA BD Anh - HèA

BD Anh - Q.HằngA BD Anh - HèA

BD Anh - Q.HằngA BD Anh - HèA

BD Anh - Q.HằngA BD Anh - HèA
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L1 L3 L2+4+5 H1+3 H2+4+7 SI1->4+11 SU3+4 SU5 SU6 SU7+10 SU8

BD Hóa - NguyênH

BD Hóa - NguyênH

BD Sử - NguyệtS

BD Sử - NguyệtS

BD Lí - H.VânL BD Sử - NgaS BD Sử - NguyệtS

BD Lí - H.VânL BD Sử - NgaS BD Sử - NguyệtS

BD Hóa - PhươngH BD Sinh - SinhSI BD Sử - HồngS BD Sử - ĐàoS

BD Hóa - PhươngH BD Sinh - SinhSI BD Sử - HồngS BD Sử - ĐàoS

BD Lí - HuyềnL

BD Lí - HuyềnL

BD Lí - HuyềnL

BD Lí - HuyềnL
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SU9 SU11 SU12 SU13 SU2+14 SU1+15 Đ5 Đ6 Đ7+8 Đ9 Đ10

BD Địa - LiênD

BD Địa - LiênD

BD Sử - ĐàoS BD Sử - HồngS BD Địa - DũngD BD Địa - PhươngD

BD Sử - ĐàoS BD Sử - HồngS BD Địa - DũngD BD Địa - PhươngD

BD Sử - HồngS BD Địa - HuyềnD

BD Sử - HồngS BD Địa - HuyềnD

BD Sử - NgaS

BD Sử - NgaS

BD Địa - DũngD

BD Địa - DũngD

BD Sử - NgaS BD Sử - NguyệtS

BD Sử - NgaS BD Sử - NguyệtS
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Đ11+12 Đ13 Đ14 Đ15 KT5+6+7 KT8+9+10 KT12 KT11+14+15

BD Địa - HuyềnD

BD Địa - HuyềnD

BD Địa - HằngD

BD Địa - HằngD

BD Địa - PhươngD

BD Địa - PhươngD

BD GDKT&PL - ToànCD

BD GDKT&PL - ToànCD

BD GDKT&PL - NgânCD

BD GDKT&PL - NgânCD

BD Địa - HằngD BD GDKT&PL - ToànCD

BD Địa - HằngD BD GDKT&PL - ToànCD

BD GDKT&PL - ToànCD

BD GDKT&PL - ToànCD
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